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toµ ¸n nh©n d©n                  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt 

nam 

 HuyÖn PHï nINH              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

    tØnh phó thä  
  

B¶n ¸n sè: 05/2020/HSST  
Ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2020  

nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
 

Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn phï ninh - tØnh phó thä 
 

Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 

- ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bµ Ph¹m Hång V©n 

-  C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

        Bà Nguyễn Thị Hoa 

- Th­ ký toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Ông Lương Anh Tuấn -  C¸n bé 

TAND huyÖn Phï Ninh. 

- §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Phï Ninh tham gia phiªn toµ: Ông 

Triệu Khắc Cường - KiÓm s¸t viªn. 
 

 

 Trong ngµy 11/02/2020  t¹i trô së Tßa ¸n nh©n d©n huyÖn Phï Ninh, tØnh Phó 
Thä më phiªn tßa ®Ó xÐt xö s¬ thÈm công khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 

75/2019/TLST-HS ngµy 24/12/2019 và quyết định hoãn phiên tòa số 

01/2020/QĐST-HS ngày 16/01/2020 ®èi víi bÞ c¸o:  

Họ và tên: Nguyễn Quốc C; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 02/01/1983. 

Nơi đăng ký HKTT: Khu 1, xã P, huyện P, Phú Thọ. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh ; Tôn giáo: Không; Văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: 

Nguyễn Văn L - Sinh năm 1963; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Minh Đ - Sinh năm 1965. Vợ : 

Đào Thị Kim D - sinh năm 1987. Hiện ở tại khu 1, thị trấn P, huyện P, tỉnh Phú Thọ; 

Con: có 2 con; con lớn sinh năm 2004; con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: 

Không. 

 Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/9/2019 đến ngày 09/12/2019 thì thay thế 

biệm pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại Khu 1, xã P, huyện P, 

tỉnh Phú Thọ. (Bị cáo có mặt). 

* Bị hại: Anh Đặng Ngọc B - sinh năm 1984 

Địa chỉ: khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. ( có mặt) 

 * Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 1/ Ông Nguyễn Văn L - sinh năm 1963 
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Địa chỉ: Khu 1, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. ( vắng mặt) 

 2/ Anh Đặng Ngọc P - sinh năm 1990 

Địa chỉ: khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. (có mặt) 

 3/ Cháu Đặng Ngọc C - sinh năm 2006 

Người đại diện hợp pháp cho cháu C là anh Đặng Ngọc B (bố đẻ) 

Địa chỉ: khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. (có mặt) 

 4/ Anh Nguyễn Văn L - sinh năm 1987 

Địa chỉ: Khu 1, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. ( vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 6 giờ sáng ngày 25/07/2019, Đặng Ngọc P, sinh năm 1990, trú tại khu 

6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ sử dụng chiếc kích cá bằng điện, tự chế để đi đánh 

bắt cá, khi đi P có rủ anh trai là Đặng Ngọc B, sinh năm 1984 và cháu Đặng Ngọc 

C, sinh năm 2006 (con trai anh B) đều trú tại khu 6, xã P, huyện P cùng đi đánh bắt 

cá ở dưới đồng Cổng Khao thuộc khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. Sau đó P đeo 

kích điện đánh cá ở khu vực bờ mương còn anh B cầm chiếc túi tải và cháu C cầm 

một chiếc túi xách đi theo nhặt và cầm cá. Đến khoảng gần 7 giờ cùng ngày, khi P, 

anh B và cháu C đang đánh bắt cá tại khu vực này thì ông Nguyễn Văn L, sinh năm 

1963, trú tại khu 1, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ đi chợ về đến đoạn đường bê tông ở 

khu 6, xã P thì nhìn thấy P, anh B và cháu C đang đánh bắt cá ở dưới đồng, nghĩ là 

họ bắt cá của nhà mình vì gia đình ông L trước đó có thầu, nuôi thả cá và trông coi ở 

đầm Bờ G thuộc khu 1, xã P, huyện P giáp với khu vực P đang kích điện bắt cá, thấy 

vậy ông L đứng ở trên đường yêu cầu P, anh B và cháu C đi lên. Lúc này Nguyễn 

Quốc C, sinh năm 1983, trú tại khu 1, xã P, huyện Phù Ninh là con trai của ông L đi 

từ nhà đến và đi xuống đồng yêu cầu số người trên lên bờ để nói chuyện, khi đi C có 

lấy và cầm theo một đoạn cây tre cắm ở ven bờ mương. Sau đó P, anh B và cháu C 

cùng C đi lên đường. Khi lên đến vở đất giáp đường bê tông thuộc khu 6, xã P thì 

giữa hai bên đã có lời nói to tiếng với nhau, ông Lập yêu cầu Phòng tháo chiếc kích 

cá nhưng P không nghe theo nên ông L bực tức lao lại túm cổ áo P, thấy thế anh B 

lại can ngăn và nói “để yên xem ông làm gì”, bực tức vì thấy anh B có thái độ như 

vậy nên C đã sử dụng đoạn gậy tre đang cầm ở trên tay đánh một cái trúng vào vùng 

đầu bên trái của anh B làm anh B bị thương, đoạn gậy tre bị gãy mất một đoạn, C 

vứt đoạn gậy tre xuống đất và đi lại giật chiếc kích cá mà P đang đeo, cháu C thấy 

bố bị đánh nên đã cầm một đoạn cành tre khô đánh một cái vào người C, bị đánh 

nên C liền dùng tay túm vào cổ cháu C rồi cả C và cháu C bị ngã xuống vở đất. 

Cùng lúc này ông L giằng co chiếc kích điện với P nhưng không được nên đã nhặt 

đoạn gậy tre mà C vừa vứt xuống đất rồi cầm đoạn gậy tre này đánh một cái trúng 

vào đầu của P làm P bị thương. P tháo chiếc kích điện ra để xuống đất thì thấy cháu 
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C đang bị C bóp cổ ghì mặt xuống đất ở vở đất nên đã lao lại dùng chân đạp một cái 

vào mặt của C làm C ngã lăn xuống bãi đất phía dưới, Pcũng trượt chân và ngã 

xuống dưới. Lúc này Nguyễn Văn L, sinh năm 1987, trú tại khu 1, xã P, huyện P, 

tỉnh Phú Thọ là em trai của C trên đường từ nhà để đi chặt gỗ qua thấy vậy nên 

dừng lại và cầm con dao quắm chạy xuống vở đất túm lấy cổ áo và gí dao quắm vào 

cổ P để dọa nhưng ngay sau đó lại đẩy P ra, lúc này C bị ngã vục dậy nhặt một đoạn 

cành gỗ màu đen định đánh P thì một số người nhà ở gần đó đến can ngăn nên 

không xảy ra sự việc gì nữa. Thấy anh B và P bị thương chảy máu nên Nguyễn Văn 

L và Nguyễn Quốc C bảo L gọi xe taxi đưa anh B, cháu C và P đến Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ để sơ cứu, điều trị. Anh B do thương tích nặng nên được gia đình 

đưa đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để điều trị. 

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Phù Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, 

lấy lời khai người biết việc và người liên quan; tạm giữ 01 (một) đoạn tre dài 62cm, 

chu vi trung bình 12cm, dạng hình trụ tròn, hai đầu đoạn tre có vết nham nhở, gãy vỡ; 

03 (ba) mảnh tre bị gãy vỡ có kích thước lần lượt là: dài 28.5cm, dày 0.8cm, rộng 

3.5cm; dài 28.5cm, dày 0.8cm, rộng 2cm; dài 29cm, dày 0.8cm, rộng 3.5cm; 01 (một) 

bình nhựa màu xanh, trong bình có một bình ắc quy có chữ GS, kích thước chiếc bình 

nhựa là 35cm x 16cm x 32cm, từ bình ắc quy có các dây điện màu đen nối với một 

hộp nhựa màu trắng để bên trên bình ắc quy và được buộc lại bằng các dây chun; 02 

(hai) đoạn cây tre có chiều dài lần lượt là 2.3m và 3.5m, chu vi trung bình hai đoạn 

cây tre là 5cm, trên đầu đoạn cây tre có gắn khung kim loại và lưới, dây điện màu đen 

được nối từ bình ắc quy đến khung kim loại bên trong lưới có 02 (hai) con cá có trọng 

lượng 0,05 kg; 01  (một) đoạn cành gỗ màu đen dài 50cm, chu vi trung bình là 49cm, 

hai đầu đoạn gỗ nham nhở; 01 (một) mảnh gỗ màu đen dính bùn đất kích thước 7.5cm 

x 8cm; 02 (hai) đoạn cây tre màu xám dài 56.5cm và 30cm, chu vi trung bình là 

10cm; 01 (một) con dao quắm dài 60cm, chuôi dao bằng gỗ có chu vi 11cm; 01 (một) 

bao tải xác rắn màu vàng bên trong có các loại cá to nhỏ khác nhau cân tổng trọng 

lượng là 2,2 kg; 01 (một) chiếc túi xác rắn màu xanh đỏ có các loại cá to nhỏ khác 

nhau tổng trọng lượng là 0,7 kg . Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ vật chứng 

do số cá đã chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh đã tiêu hủy. 

Ngày 31/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh trưng cầu 

Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu Đặng 

Ngọc C, anh Đặng Ngọc B và anh Đặng Ngọc P.  

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 194/TgT/2019 ngày 

20/8/2019, Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

cháu Đặng Ngọc C là 00% (Không không phần trăm). 

  Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 204/TgT/2019 ngày 

29/8/2019, Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh 
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Đặng Ngọc P là 01% (Một phần trăm), cơ chế hình thành thương tích: Vết sẹo phần 

mền thái dương bên trái do vật cứng gây nên.  

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 225/TgT/2019 ngày 

12/9/2019, Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

Đặng Ngọc B: Vết sẹo phần mềm vùng đỉnh đầu bên trái kích thước nhỏ (sẹo mổ) 

01%. Vết sẹo phần mền vùng thái dương đỉnh đầu bên trái kích thước lớn (sẹo mổ): 

8%. Khuyết xương sọ vùng thái dương đỉnh đầu trái đã phẫu thuật vá sọ mảnh ghét 

nhân tạo: 20%. Máu tụ ngoài màng cứng, dập não trán đỉnh trái, ổ tổn thương nhu 

mô não thùy thái dương đỉnh đầu bên trái, liệt tay mức độ nhẹ: 25%. Áp dụng 

phương pháp cộng lùi các tổn thương cơ thể kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

Đặng Ngọc B là 45% (Bốn mươi lăm phần trăm). Căn cứ vào thông tư số 

20/2014/TT-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ y tế, tại Điều 4 quy định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm 

thần cụ thể: Cơ chế hình thành thương tích: Các vết sẹo vùng thái dương đỉnh đầu 

bên trái, khuyết xương sọ vùng thái dương đỉnh trái: Do bác sỹ phẫu thuật để điều 

trị. Máu tụ ngoài màng cứng, dập não trán đỉnh trái, ổ tổn thương nhu mô não thùy 

dương đỉnh đầu bên trái: Do tác động của vật cứng gây nên. Liệt tay phải: Hậu quả 

của chấn thương sọ não gây tổn thương não. Chưa đủ điều kiện đánh giá di chứng. 

Đối tượng gây thương tích không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ vết mổ do bác sỹ thực hiện để phẫu thuật tạo ra để điều trị (Tức là 

đối tượng gây thương tích cho C chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của anh B là Khuyết xương sọ vùng thái dương đỉnh đầu trái đã phẫu 

thuật vá sọ mảnh ghét nhân tạo: 20%. Máu tụ ngoài màng cứng, dập não trán đỉnh 

trái, ổ tổn thương nhu mô não thùy thái dương đỉnh đầu bên trái, liệt tay mức độ 

nhẹ: 25%. Phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể trong giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần được quy định 1. Việc xác định tỷ lệ % TTCT (tổn 

thương cơ thể) được tính theo phương pháp cộng như sau: a) T1: Tỷ lệ % TTCT của 

tổn thương thứ nhất: T1 được xác định là tỷ lệ % tổn thương nằm trong khung tỷ lệ 

các TTCT như vậy: Máu tụ ngoài màng cứng, dập não trán đỉnh trái, ổ tổn thương 

nhu mô não thùy thái dương đỉnh đầu bên trái, liệt tay mức độ nhẹ: 25%.b) T2: Tỷ 

lệ % TTCT của tổn thương thứ hai: T2 = (100 - T1) x tỷ lệ % TTCT thứ 2/100; 

Khuyết xương sọ vùng thái dương đỉnh đầu trái đã phẫu thuật vá sọ mảnh ghét nhân 

tạo: 20%. Như vậy vết thương thứ 2 của anh B= (100-25) x 20/100 =15%. Như vậy 

tổn tỷ lệ tổn thương cơ thể mà C gây ra cho anh B là 40 %.  

 Đối với Đặng Ngọc P ngày 07/12/2019 đã làm đơn xin rút yêu cầu khởi tố và 

xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị can Nguyễn Văn  về hành vi Cố ý 

gây thương tích cho mình ngày 25/07/2019 tại khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ. 

Ngày 12/11/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết 

định đình chỉ điều tra bị can và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can Nguyễn 

Văn L về hành vi Cố ý gây thương tích. 

Về dân sự: Nguyễn Văn L đã tự nguyện bồi thường cho Đặng Ngọc P số tiền 

10.000.000đ (mười triệu đồng), Bị can Nguyễn Quốc C và gia đình cũng tự nguyện 

bồi thường về tổn hại sức khỏe tinh thần chi phí điều trị cho anh Đặng Ngọc B số 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-20-2014-tt-byt-ty-le-phan-tram-ton-thuong-co-the-giam-dinh-phap-y-3adc5.html#dieu_4
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-20-2014-tt-byt-ty-le-phan-tram-ton-thuong-co-the-giam-dinh-phap-y-3adc5.html#dieu_4
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-20-2014-tt-byt-ty-le-phan-tram-ton-thuong-co-the-giam-dinh-phap-y-3adc5.html#dieu_4
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tiền 160.000.000đ (một trăm sáu mươi triệu đồng). Anh Đặng Ngọc B và Đặng 

Ngọc P không có yêu cầu đề nghị gì khác về việc bồi thường. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Quốc C đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi 

phạm tội của bản thân như trên. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc C được chứng 

minh tại các lời khai và các tài liệu vật chứng thu giữ, có trong hồ sơ vụ án.  

 Tại Cáo trạng số 02/CT-VKSPN ngày 24/12/2019 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện P đã truy tố Nguyễn Quốc C về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

điểm c khoản 3 điều 134 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện P đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 3 điều 134; điểm b, s khoản 1; khoản 2  điều 51; 

điều 54; điều 38BLHS năm 2015, xử phạt: Nguyễn Quốc C từ 24 tháng đến 30 

tháng tù. Bị cáo được trừ 02 tháng 16 ngày tạm giam. Thời hạn tù tính từ ngày bị 

cáo đi thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho người bị 

hại và người bị hại không có yêu cầu gì thêm. 

Về vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Khoảng 07 giờ sáng ngày 25/7/2019, tại khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú 

thọ, do mâu thuẫn cá nhân Nguyễn Quốc C - sinh năm 1983, trú tại khu 1, xã P, 

huyện P, tỉnh Phú Thọ đã dùng gậy tre là hung khí nguy hiểm, đánh gây thương tích 

cho anh Đặng Ngọc B - sinh năm 1984 ở khu 6, xã P, huyện P, tỉnh Phú Thọ, với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của anh B là 40% (Bốn mươi phần trăm). Hành vi của Nguyễn 

Quốc C đã xâm phạm đến quyền được sống, quyền được bảo hộ sức khỏe cửa người 

khác, thể hiện sự coi thường pháp luật và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật 

tự tại địa phương. Vì vậy cần xử lý thật nghiêm trước pháp luật mới có tác dụng 

giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. 

Hành vi nêu trên của Nguyễn Quốc C đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện P 

truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 134 

BLHS năm 2015 là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[2] Hành vi của Nguyễn Quốc C dùng gậy che là hung khí nguy hiểm đánh 

gây thương tích cho anh Đặng Ngọc B đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe của 

người khác, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân, gây mất trật 

tự trị an trên địa bàn.Vì vậy hành vi phạm tội của bị can cần phải xử lý thật nghiêm 

khắc để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

[3] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử cần xem xét 

đến nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo: 
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Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng nào. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường 

cho người bị hại số tiền 150.000.000 đồng và ngày 09/02/2020 bị cáo đã bồi thường 

thêm cho gia đình bị hại số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Tổng gia đình bị 

cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 160.000.000đ và tại phiên tòa hôm nay 

anh Đặng Ngọc B không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Do đó bị cáo được hưởng 

02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 điều 51 

BLHS năm 2015. Ngoài ra anh Đặng Ngọc B còn xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ 

mức hình phạt cho bị cáo C vì vậy áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

khoản 2 điều 51 BLHS cho bị cáo. 

[4] Do bị cáo có ba tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

điều 51 của BLHS năm 2015 do vậy áp dụng khoản 1 điều 54 BLHS cho bị cáo mức 

thấp nhất của khung hình phạt liền kề.Vì vậy, căn cứ vào nhân thân của bị cáo, các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian để bị cáo có cơ hội nhận thức được hành vi phạm tội của 

mình và sửa chữa những sai lầm của bản thân.  
 

 [5] Đối với việc anh Đặng Ngọc B, cháu Đặng Ngọc C và Đặng Ngọc P sử 

dụng kích điện đánh bắt được 2,95 kg cá các loại là khu vực đất canh tác của nhân 

dân khu 6, xã Phù Ninh. Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ năm 2019 UBND xã P 

chưa giao cho cá nhân nào thầu, quản lý và sử dụng nuôi trồng thủy sản tại khu vực 

đầm Bờ G và đồng Cổng K, số cá trên cũng không thuộc sở hữu của ai nên hành vi 

của anh Đặng Ngọc B, cháu Đặng Ngọc C và Đặng Ngọc P không có dấu hiệu của 

tội trộm cắp tài sản.  
 

  [6] Đối với hành vi vi phạm của Nguyễn Văn L Công an huyện P ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác theo quy 

định tại điểm e, khoản 3, điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 

của Chính phủ. 
 

   [7] Đối với hành vi vi phạm của Nguyễn Văn L Công an huyện P ra quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo với người 

khác theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 5, Nghị định số 167/2013/NĐ - CP 

ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

   [8] Đối với hành vi vi phạm của Đặng Ngọc P Công an huyện Phù Ninh ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng công cụ kích điện để 

khai thác thủy sản theo quy định tại khoản 1, điều 28, Nghị định số 42/2019/NĐ - 

CP ngày 16/05/2019 của Chính phủ. 
 

   [9] Đối với hành vi của cháu Đặng Ngọc C dùng cây đánh Nguyễn Quốc C 

tuy nhiên bản thân Cường không có yêu cầu đề nghị gì đối với việc bị đánh và bản 

thân cháu C đến khi sự việc xảy ra mới có 13 tuổi 1 tháng 24 ngày do vậy không đề 

cập xử lý. Ngoài ra hành vi của Đặng Ngọc P dùng chân đạp vào mặt Nguyễn Quốc 
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C là vì thấy C đang bóp cổ ghì cháu C ở dưới đất nên P đã lao lại đạp C mục đích để 

C buông cháu mình ra do vậy cũng không đề cập xử lý P về hành vi trên. 

[10] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra bị cáo và gia đình là 

ông Nguyễn Văn L đã tự nguyện bồi thường cho anh Đặng Ngọc B - Là người bị hại 

số tiền 160.000.000 đồng và anh B không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Xét thấy 

đây là sự thỏa thuận giữa các bên nên cần xác nhận. 

[11] Về xử lý vật chứng:  

- 01 (một) đoạn tre dài 62cm, chu vi trung bình 12cm, dạng hình trụ tròn, hai 

đầu đoạn tre có vết nham nhở, gãy vỡ cần tịch thu tiêu hủy. 

 - 03 (ba) mảnh tre bị gãy vỡ có kích thước lần lượt là: dài 28.5cm, dày 0.8cm, 

rộng 3.5cm; dài 28.5cm, dày 0.8cm, rộng 2cm; dài 29cm, dày 0.8cm, rộng 3.5cm tịch 

thu tiêu hủy. 

  - 01 (một) bình nhựa màu xanh, trong bình có một bình ắc quy có chữ GS, kích 

thước chiếc bình nhựa là 35cm x 16cm x 32cm. Từ bình ắc quy có các dây điện màu 

đen nối với một hộp nhựa màu trắng để bên trên bình ắc quy và được buộc lại bằng 

các dây chun; 02 (hai) đoạn cây tre có chiều dài lần lượt là 2.3m và 3.5m, chu vi trung 

bình hai đoạn tre là 5cm. Trên đầu đoạn tre có gắn khung kim loại và lưới, dây điện 

màu đen được nối từ bình ắc quy đến khung kim loại. Đây là hành vi bị nghiêm cấm 

trong hoạt động thủy sản được quy định tại khoản 7 điều 7 Luật Thủy sản số 18/2017 

được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2019, vì vậy cần tịch thu tiêu hủy. 

  - 01  (một) đoạn cành gỗ màu đen dài 50cm, chu vi trung bình là 49cm, hai đầu 

đoạn gỗ nham nhở tịch thu tiêu hủy 

  - 01 (một) mảnh gỗ màu đen dính bùn đất kích thước 7.5cm x 8cm tịch thu tiêu 

hủy 

  - 02 (hai) đoạn cây tre màu xám dài 56.5cm và 30cm, chu vi trung bình là 

10cm tịch thu tiêu hủy. 

  - 01 (một) bao tải xác rắn màu vàng thu của anh P, anh P không có nhu cầu sử 

dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 (một) chiếc túi xác rắn màu xanh đỏ thu của anh B, anh B không có nhu 

cầu sử dụng nên tịch thu tiêu hủy 

  - Trả lại cho anh Nguyễn Văn L  01 (một) con dao quắm dài 60cm, chuôi dao 

bằng gỗ có chu vi 11cm. 

 [9] Trong quá trình điều tra vụ án, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Tất cả các Quyết định tố tụng 

trong vụ án đều được lập, giao nhận cho những người tham gia tố tụng theo đúng 

trình tự mà pháp luật quy định. 

[10] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 
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[11] Bị cáo, Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc C phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Áp dụng: Điểm c khoản 3 điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 

54; điều 38 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017: 

Xử phạt: Nguyễn Quốc C  24 tháng tù. Bị cáo được trừ 02 tháng 16 ngày tạm 

giam (từ ngày 25/9/2019 đến ngày 09/12/2019). Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi 

thi hành án. 

Áp dụng: Khoản 1 điều 47, điều 48 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017; khoản 2 điều 106; khoản 2 điều 136, khoản 1 điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015: Căn cứ vào khoản 7 điều 7 Luật Thủy sản số 18/2017 được Quốc hội 

thông qua ngày 27/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 và điểm a 

khoản 5 điều 28 Nghị định số 42/2019/NĐCP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. 

- Về trách nhiệm dân sự: Xác nhận gia đình bị cáo đã bồi thường cho anh 

Đặng Ngọc B số tiền 160.000.000 đồng và anh Biên không có yêu cầu bồi thường gì 

thêm. 

- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy:  

+ 01 (một) đoạn tre dài 62cm, chu vi trung bình 12cm, dạng hình trụ tròn, hai 

đầu đoạn tre có vết nham nhở, gãy vỡ. 

 + 03 (ba) mảnh tre bị gãy vỡ có kích thước lần lượt là: dài 28.5cm, dày 0.8cm, 

rộng 3.5cm; dài 28.5cm, dày 0.8cm, rộng 2cm; dài 29cm, dày 0.8cm, rộng 3.5cm. 

  + 01 (một) bình nhựa màu xanh, trong bình có một bình ắc quy có chữ GS, kích 

thước chiếc bình nhựa là 35cm x 16cm x 32cm. Từ bình ắc quy có các dây điện màu 

đen nối với một hộp nhựa màu trắng để bên trên bình ắc quy và được buộc lại bằng 

các dây chun. 

  + 02 (hai) đoạn cây tre có chiều dài lần lượt là 2.3m và 3.5m, chu vi trung bình 

hai đoạn tre là 5cm. Trên đầu đoạn tre có gắn khung kim loại và lưới, dây điện màu 

đen được nối từ bình ắc quy đến khung kim loại. 

  + 01  (một) đoạn cành gỗ màu đen dài 50cm, chu vi trung bình là 49cm, hai đầu 

đoạn gỗ nham nhở. 

  + 01 (một) mảnh gỗ màu đen dính bùn đất kích thước 7.5cm x 8cm. 

  + 02 (hai) đoạn cây tre màu xám dài 56.5cm và 30cm, chu vi trung bình là 

10cm. 

  + 01 (một) bao tải xác rắn màu vàng. 

+ 01 (một) chiếc túi xác rắn màu xanh đỏ. 

  - Trả lại cho anh Nguyễn Văn L 01 (một) con dao quắm dài 60cm, chuôi dao 

bằng gỗ có chu vi 11cm. 
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(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25/12/2019). 

- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Quốc C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn 

đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bị cáo, bị hại, người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

          Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (vắng mặt) được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 
 

N¬i nhËn:                                          TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- TAND tØnh;                                                       ThÈm ph¸n- Chñ täa phiªn tßa 
- VKS ND tØnh, huyÖn; 
- CA huyÖn; 
- THA; së T­ Ph¸p; 
- UBND xã P; 

- BÞ c¸o; 

- L­u: HS- VP (10).                                                          Phạm Hồng Vân       
                                                                                                                                                             


